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HỘI RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU VIỆT NAM
Phòng 326, Trung tâm Hemophilia (Tầng 3 nhà H), Viện Huyết học - Truyền máu TW
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(Cho lần xuất bản thứ 1)
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Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: (024) 3 782 1895, máy lẻ 554 hoặc 561 (Trong giờ hành chính)

Email: quantrihemo@gmail.com
Website: hemoviet.org.vn



(Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa)





























































































































































NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Địa chỉ: Số 352 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Email: xuatbanyhoc@fpt.com.vn
Số điện thoại: 04.37625934 - Fax: 04.37625923

Chịu trách nhiệm xuất bản
Tổng Giám Đốc

Chu Hùng Cường

Chịu trách nhiệm nội dung
Phó Tổng Biên tập

BSCKII. Nguyễn Tiến Dũng

Đối tác liên kết:

Biên tập: BS. Nguyễn Thị Lan
Sửa bản in: BS. Nguyễn Thị Lan
Trình bày bìa: Công ty TNHH TM in ấn - Quảng cáo Vũ Mã
Kỹ thuật vi tính: Công ty TNHH TM in ấn - Quảng cáo Vũ Mã 

In 1.000 cuốn, khổ 15 x 21cm tại Công ty TNHH Thương Mại in ấn Quảng cáo Vũ Mã, Địa chỉ: 219/74 Trần Văn Quang, 
Phường 11, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1005-2016/CXBIPH/11-59/YH. Quyết 
định xuất bản số: 252/QĐ-XBYH, ngày 13 tháng 7 năm 2016. In xong và nộp lưu chiểu quý 03  năm 2016.
Mã ISBN: 978-604-66-1925-3



I. MIỀN BẮC

1. VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG
Trung tâm Hemophilia (Tầng 3 nhà H)
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 097 185 7115; 
     (024) 3 782 1895, máy lẻ 554 hoặc 561
     (Trong giờ hành chính)
Fax: (024) 3 868 5582
Email: quantrihemo@gmail.com
2. BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Khoa Huyết học lâm sàng
Địa chỉ: Số 18/879, Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: (024) 6 273 8532  
Fax: (024) 6 273 8573
3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Trung tâm Huyết học - Truyền máu
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân - TP. Việt Trì, 
Phú Thọ.
ĐT: (086) 585 8677  
Fax: (0210)6 254 103.
4. BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG
Khoa Huyết học lâm sàng
Địa chỉ cơ sở 2: thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, 
Hải Phòng.
ĐT: (022) 5 363 1229
5. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH
Khoa Huyết học lâm sàng
Địa chỉ: 530 Lý Bôn, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, 
tỉnhThái Bình.
ĐT: (034) 6 360 808
6. BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Khoa Huyết học lâm sàng
Địa chỉ: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
ĐT: (028) 3 659 168
7. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA
Trung tâm Huyết học - Truyền máu
Địa chỉ: Số 101 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, 
TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: (0237) 3 951 373

II. MIỀN TRUNG

8. TRUNG TÂM HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU NGHỆ AN
Địa chỉ: 60A Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
ĐT: (0238) 3 576 777
9. Bệnh viện Trung ương Huế
Trung tâm Huyết học - Truyền máu, 
Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế
ĐT: (0234) 3 822 325 máy lẻ 7101
Email: hhtmhue@gmail.com 

III. MIỀN NAM

10. BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC
TP HỒ CHÍ MINH
Số 1 Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (0283) 3 834 5555
11. BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Khoa Huyết học lâm sàng
Địa chỉ: Số 201B, Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)3 8 554 137; (028)3 855 4138
Email: bvchoray@choray.vn
12. BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Khoa Sốt xuất huyết  - Huyết học
Địa chỉ: Số 341, Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 19002115
13. BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 315 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
ĐT: 0901.215.115
14. BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 317 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
ĐT: (0292) 3 783 800 (giờ hành chính)
      (0292) 3 899 080 (ngoài giờ hành chính).




